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Tổng hợp kiến thức về Chất béo và Phản ứng xà

phòng hóa

1. Chất béo là gì?

a. Định nghĩa

Chất béo là hợp chất hữu cơ phổ biến trong tự nhiên, có trong cơ thể động vật

và thực vật. Về mặt hóa học, chất béo là trieste của glixerol và các axit béo.

b. Thành phần và công thức cấu tạo

Mỗi phân tử chất béo được tạo thành từ:

1 phân tử glixerol (glixerin): C₃H₅(OH)₃

3 phân tử axit béo: RCOOH (trong đó R là gốc hiđrocacbon mạch dài, có thể

no hoặc không no)

Công thức cấu tạo chung của chất béo: (RCOO)₃C₃H₅

Trong đó, R¹, R², R³ có thể giống hoặc khác nhau. Ví dụ một số gốc axit béo

thường gặp:

-C₁₇H₃₅: gốc của axit stearic (no)

-C₁₅H₃₁: gốc của axit panmitic (no)

-C₁₇H₃₃: gốc của axit oleic (không no, có 1 liên kết đôi)
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Ví dụ về công thức chất béo cụ thể:

1. Tristearin: (C₁₇H₃₅COO)₃C₃H₅. Đây là chất béo tạo bởi glixerol và 3 gốc axit

stearic. Tristearin là thành phần chính trong mỡ động vật, ở trạng thái rắn.

2. Triolein: (C₁₇H₃₃COO)₃C₃H₅. Đây là chất béo tạo bởi glixerol và 3 gốc axit

oleic. Triolein là thành phần chính trong dầu thực vật, ở trạng thái lỏng.

2. Tính chất vật lí của chất béo

Trạng thái: Chất béo chứa gốc axit béo no (như stearic, panmitic) thường ở

trạng thái rắn ở nhiệt độ thường (mỡ động vật). Chất béo chứa gốc axit béo

không no (như oleic) thường ở trạng thái lỏng (dầu thực vật).

Tính tan: Không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ

như benzen, xăng, ete...

Tính chất khác: Nhẹ hơn nước, không có vị trí sôi xác định.

3. Tính chất hóa học quan trọng

Tính chất hóa học đặc trưng nhất của chất béo là phản ứng thủy phân.

a. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit

Khi đun nóng chất béo với nước, có xúc tác axit (H₂SO₄ loãng, HCl...), chất béo

bị thủy phân tạo ra glixerol và các axit béo tương ứng. Đây là phản ứng thuận

nghịch và xảy ra chậm.

Phương trình tổng quát:

(RCOO)₃C₃H₅ + 3H₂O ⇌ C₃H₅(OH)₃ + 3RCOOH (xúc tác H⁺, nhiệt độ)
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Chất béo + Nước ⇌ Glixerol + Axit béo

Ví dụ minh họa:

1. Thủy phân tristearin:

(C₁₇H₃₅COO)₃C₃H₅ + 3H₂O ⇌ C₃H₅(OH)₃ + 3C₁₇H₃₅COOH

(Tristearin) + (Nước) ⇌ (Glixerol) + (Axit stearic)

2. Thủy phân tripanmitin:

(C₁₅H₃₁COO)₃C₃H₅ + 3H₂O ⇌ C₃H₅(OH)₃ + 3C₁₅H₃₁COOH

(Tripanmitin) + (Nước) ⇌ (Glixerol) + (Axit panmitic)

b. Phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm (Phản ứng xà phòng

hóa)

Đây là phản ứng quan trọng nhất của chất béo, được ứng dụng để sản xuất xà

phòng và glixerol.

Định nghĩa: Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân chất béo trong

dung dịch kiềm (như NaOH, KOH) khi đun nóng. Phản ứng này xảy ra nhanh hơn

và là phản ứng một chiều (không thuận nghịch).

Sản phẩm: Sản phẩm của phản ứng là glixerol và hỗn hợp muối của các

axit béo. Hỗn hợp muối này chính là XÀ PHÒNG.

Phương trình tổng quát:

(RCOO)₃C₃H₅ + 3NaOH → C₃H₅(OH)₃ + 3RCOONa (nhiệt độ)

Chất béo + Natri hiđroxit → Glixerol + Xà phòng (Muối natri của axit béo)
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Ví dụ minh họa:

1. Xà phòng hóa tristearin (chất béo rắn):

(C₁₇H₃₅COO)₃C₃H₅ + 3NaOH → C₃H₅(OH)₃ + 3C₁₇H₃₅COONa

(Tristearin) + (Natri hiđroxit) → (Glixerol) + (Natri stearat - thành phần chính

của xà phòng bánh)

2. Xà phòng hóa triolein (chất béo lỏng):

(C₁₇H₃₃COO)₃C₃H₅ + 3KOH → C₃H₅(OH)₃ + 3C₁₇H₃₃COOK

(Triolein) + (Kali hiđroxit) → (Glixerol) + (Kali oleat - thành phần của xà

phòng lỏng)

Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí Trang 4 / 7



VID
O

CU.C
O

M

So sánh Phản ứng thủy phân trong môi trường axit và môi trường kiềm

Tiêu chí
Thủy phân trong môi

trường axit

Thủy phân trong môi trường

kiềm (Xà phòng hóa)

Tác nhân/Môi

trường

Dung dịch axit (H₂SO₄

loãng, HCl)
Dung dịch kiềm (NaOH, KOH)

Điều kiện Đun nóng Đun nóng

Tốc độ phản

ứng
Chậm Nhanh

Tính chất phản

ứng
Thuận nghịch (2 chiều) Không thuận nghịch (1 chiều)

Sản phẩm
Glixerol và các axit

béo

Glixerol và hỗn hợp muối của

axit béo (xà phòng)

4. Xà phòng và ứng dụng

a. Xà phòng là gì?

Định nghĩa: Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit béo. Ví dụ: Natri

stearat (C₁₇H₃₅COONa), Kali oleat (C₁₇H₃₃COOK).

Tác dụng giặt rửa: Phân tử muối xà phòng có hai phần: một đầu "ưa nước"

(nhóm -COONa) và một đuôi dài "kị nước" nhưng "ưa dầu mỡ" (gốc hiđrocacbon

R-). Khi giặt rửa, đuôi "ưa dầu mỡ" sẽ chui vào các vết bẩn dầu mỡ, còn đầu "ưa

nước" lại hướng ra ngoài phía phân tử nước. Nhờ đó, các vết bẩn được kéo ra
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khỏi bề mặt vải và phân tán vào nước.

b. Ứng dụng của phản ứng xà phòng hóa

Sản xuất xà phòng: Đây là ứng dụng quan trọng và phổ biến nhất, dùng để

sản xuất các loại xà phòng bánh, xà phòng lỏng phục vụ đời sống.

Sản xuất glixerol: Glixerol là một sản phẩm phụ quý giá của quá trình xà

phòng hóa. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như:

sản xuất mỹ phẩm (chất làm ẩm), dược phẩm, thực phẩm, và làm chất chống

đông.

5. Bài tập vận dụng

Bài 1: Viết phương trình hóa học

Viết phương trình phản ứng xà phòng hóa của tripanmitin (C₁₅H₃₁COO)₃C₃H₅ với

dung dịch NaOH và dung dịch KOH.

Lời giải:

Với NaOH: (C₁₅H₃₁COO)₃C₃H₅ + 3NaOH → C₃H₅(OH)₃ + 3C₁₅H₃₁COONa

Với KOH: (C₁₅H₃₁COO)₃C₃H₅ + 3KOH → C₃H₅(OH)₃ + 3C₁₅H₃₁COOK

Bài 2: Bài toán tính khối lượng

Đun nóng 17,8 gam một loại chất béo (giả sử là tristearin) với dung dịch NaOH

dư. Tính khối lượng glixerol và khối lượng xà phòng (natri stearat) thu được.

(Cho M của tristearin = 890 g/mol, M của glixerol = 92 g/mol, M của natri

stearat = 306 g/mol)

Lời giải:
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Phương trình hóa học:

(C₁₇H₃₅COO)₃C₃H₅ + 3NaOH → C₃H₅(OH)₃ + 3C₁₇H₃₅COONa

1. Tính số mol của tristearin:

ntristearin = m / M = 17,8 / 890 = 0,02 mol

2. Dựa vào phương trình, tính số mol các sản phẩm:

Theo phương trình, tỉ lệ mol là 1 : 1 : 3. Vậy:

nglixerol = ntristearin = 0,02 mol

nxà phòng = 3 × ntristearin = 3 × 0,02 = 0,06 mol

3. Tính khối lượng các sản phẩm:

Khối lượng glixerol: mglixerol = n × M = 0,02 × 92 = 1,84 gam

Khối lượng xà phòng: mxà phòng = n × M = 0,06 × 306 = 18,36 gam
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